DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA KHẢO SÁT
CHƯƠNG TRÌNH “ TÔI YÊU VIỆT NAM”
1. Danh sách 20 trường tham gia triển khai Chương trình “ Tôi yêu Việt Nam”
	Tên trường
	Sở GD&ĐT
	Phòng GD&ĐT
	Địa chỉ
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	[bookmark: _GoBack]MN Hoa Quỳnh
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 1
	34 Nguyễn Phi Khanh
	13/Jan/21
	15/Jan/21

	MN Tân Định
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 1
	26 Đặng Dung
	13/Jan/21
	15/Jan/21

	Trường MN Hoa Quỳnh (CL)
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	25 Nguyên Hồng
	13/Jan/21
	15/Jan/21

	Trường MN Nhật Quỳnh (CL)
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	904/17 Nguyễn Kiệm
	13/Jan/21
	15/Jan/21

	MN 17
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	230 Điện Biên Phủ
	6/Jan/21
	8/Jan/21

	MN 19
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	50 Huỳnh Mẫn Đạt
	6/Jan/21
	8/Jan/21

	Mẫu giáo Hương Sen
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	98 Phan Đăng Lưu
	6/Jan/21
	8/Jan/21

	Mầm non Sơn Ca 2
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	66 Phan Xích Long
	6/Jan/21
	8/Jan/21

	MN Phường 10
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 10
	712 Điện Biên Phủ P.10 - q.10
	11/Jan/21
	13/Jan/21

	MN Phường 11
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 10
	378  Điện Biên Phủ
	11/Jan/21
	13/Jan/21

	MN Phường 2
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 11
	286/1 Minh Phụng
	11/Jan/21
	13/Jan/21

	MN Quận 11
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 11
	279 Lãnh Binh Thăng
	11/Jan/21
	13/Jan/21

	MN 10
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 4
	148/12/14/12 Tôn Đản
	18/Jan/21
	20/Jan/21

	MN 12
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 4
	116C Hoàng Diệu Phường 12 Q4 TP Hồ Chí Minh
	18/Jan/21
	20/Jan/21

	MN Rạng Đông 5
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 6
	71A- 55c Minh Phụng, P5, Q6
	20/Jan/21
	22/Jan/21

	MN Rạng Đông 6
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 6
	218/15 Minh Phụng
	20/Jan/21
	22/Jan/21

	MN Vàng Anh
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 8
	629B Hưng Phú
	18/Jan/21
	20/Jan/21

	MN Nắng Mai
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 8
	520/580-584 Nguyễn Duy P10 Q8
	18/Jan/21
	20/Jan/21

	MN Hướng Dương
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Chánh
	B6/186 Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, TPHCM
	20/Jan/21
	22/Jan/21

	MN Hướng Dương 2
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Chánh
	KDC Phong Phú 4,ấp 4 , Xã Phong Phú, H.Bình Chánh, Tp.HCM
	20/Jan/21
	22/Jan/21


 
2. Danh sách 22 trường dự phòng, sẽ được sử dụng trong trường hợp các trường nêu trên không thể tiến hành khảo sát theo đúng kế hoạch:
	Tên trường
	Sở GD&ĐT
	Phòng GD&ĐT
	Địa chỉ
	Loại hình

	MN Lê Thị Riêng
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 1
	39 Nguyễn Đình Chiểu
	Công lập

	MN Hoa Lư
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 1
	01 Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Công lập

	Trường MN Hoa Hồng (CL)
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	133/744A Nguyễn Kiệm
	Công lập

	MN 15
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	181B Bạch Đằng
	Công lập

	MN 7A
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	23/124 Nơ Trang Long
	Công lập

	MN 1
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Tân Bình
	220 Lê văn Sỹ
	Công lập

	MN 1A
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Tân Bình
	353 Lê Văn Sỹ
	Công lập

	Mầm non Sơn Ca 5
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	20/17 Thích Quãng Đức
	Công lập

	Mầm non Sơn Ca 10
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	194/14 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 8 Quận Phú Nhuận
	Công lập

	MN Phường 1
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 10
	86 Hồ Thị Kỷ P1 Q10
	Công lập

	MN Phường 7
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 11
	102-104 Lê Đại Hành
	Công lập

	MN 2
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 4
	82 Nguyễn Khoái
	Công lập

	MN 3
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 4
	209/43 Tôn Thất Thuyết
	Công lập

	MG 2B
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 5
	107 Trần Bình Trọng
	Công lập

	MN 5B
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 5
	53 Huỳnh Mẫn Đạt
	Công lập

	MN 6
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 5
	1048 Võ Văn Kiệt
	Công lập

	MN Rạng Đông 9
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 6
	955 Hồng Bàng
	Công lập

	MN Bé Ngoan
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT quận 8
	119A Mễ Cốc Phường 15, Quận 8
	Công lập

	MNCL 19 tháng 5
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Tân
	Số 2 Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A
	Công lập

	MNCL Hoa Hồng
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Tân
	687 kinh dương vương, Khu phố 3,Phường An Lạc, Quận Bình Tân TPHCM
	Công lập

	MNCL Hương Sen
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Tân
	Số 4 Đường Số 13 P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân
	Công lập

	MNCL Hoa Đào
	Sở GDĐT Hồ Chí Minh
	Phòng GDĐT Bình Tân
	số 1A, Đường số 1A, KP5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
	Công lập


 

